
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nƣớc năm 2020 
 

TRƢỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KHÁNH SƠN 

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND huyện 

Khánh Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND huyện 

Khánh Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2020; 

Xét đề nghị của bộ phận Tổ chức, bộ phận Kế hoạch – Tài vụ phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Khánh Sơn, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Nay giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các trường 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Sơn. (Kèm theo phụ lục). 

Điều 2. Căn cứ kinh phí được cấp, Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm 

quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước hiện hành. 

Điều 3. Bộ phận Tổ chức, bộ phận Kế hoạch – Tài vụ và Hiệu trưởng các 

trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:                                                  TRƢỞNG PHÒNG 
- Như điều 3; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- KBNN huyện; 

- Lưu: VT, TV. 

 

 

 

 

        Nguyễn Tấn Lâm 

UBND HUYỆN KHÁNH SƠN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-GD&ĐT 
 

Khánh Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng Mầm non Anh Đào 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1102359 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-GD&ĐT ngày  tháng 01 năm 2020   

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 4.912.377 0 4.912.377 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 949.930 0 949.930 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 68.097 0 68.097 

 Tổng cộng  5.930.404 0 5.930.404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng Mầm non Phong Lan 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1102360 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020   

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

      

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 3.820.694 0 3.820.694 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 809.589 0 809.589 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 70.478 0 70.478 

 Tổng cộng  4.700.761 0 4.700.761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng Mầm non Vành Khuyên 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1102361 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

         

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 5.063.882 0 5.063.882 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 755.532 0 755.532 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 62.144 0 62.144 

 Tổng cộng  5.881.558 0 5.881.558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng Mầm non Họa Mi 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1102362 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020   

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 3.560.719 0 3.560.719 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 387.576 0 387.576 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 37.858 0 37.858 

 Tổng cộng  3.986.153 0 3.986.153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng Mầm non Sơn Ca 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1107256 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020   

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 3.772.665 0 3.772.665 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 548.574 0 548.574 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 42.858 0 42.858 

 Tổng cộng  4.364.097 0 4.364.097 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng Mầm non 1/6 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1046129 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020  

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 4.714.233 0 4.714.233 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 496.961 0 496.961 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 83.335 0 83.335 

 Tổng cộng  5.294.529 0 5.294.529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng Mầm non Hoàng Oanh 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1102363 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020   

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 3.202.398 0 3.202.398 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 454.092 0 454.092 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 43.096 0 43.096 

 Tổng cộng  3.699.586 0 3.699.586 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng Mầm non Sao Mai 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1102364 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020  

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 6.698.186 0 6.698.186 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 1.086.836 0 1.086.836 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 84.526 0 84.526 

 Tổng cộng  7.869.548 0 7.869.548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng Mầm non Hoa Phƣợng 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1102365 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 2.842.909 0 2.842.909 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 381.992 0 381.992 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 30.953 0 30.953 

 Tổng cộng  3.255.854 0 3.255.854 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng tiểu học & THCS Thành Sơn  

(Mã ngành kinh tế: 072) 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1118134 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020   

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 5.588.030 0 5.588.030 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 1.114.371 0 1.114.371 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 51.294 0 51.294 

 Tổng cộng  6.753.695 0 6.753.695 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng Tiểu học Sơn Lâm 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1014148 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020  

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 4.230.703 0 4.230.703 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 1.402.380 0 1.402.380 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 51.558 0 51.558 

 Tổng cộng  5.684.641 0 5.684.641 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng Tiểu học Sơn Bình 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1046126 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020   

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 7.178.414 0 7.178.414 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 1.118.974 0 1.118.974 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 45.873 0 45.873 

 Tổng cộng  8.343.261 0 8.343.261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng Tiểu học Sơn Hiệp 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1046123 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020  

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 3.856.578 0 3.856.578 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 514.431 0 514.431 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 19.830 0 19.830 

 Tổng cộng  4.390.839 0 4.390.839 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng Tiểu học TT Tô Hạp 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1014147 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020   

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 7.081.482 0 7.081.482 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 977.842 0 977.842 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 82.228 0 82.228 

 Tổng cộng  8.141.552 0 8.141.552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng Tiểu học Sơn Trung 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1014144 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 4.209.465 0 4.209.465 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 847.265 0 847.265 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 29.481 0 29.481 

 Tổng cộng  5.086.211 0 5.086.211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng Tiểu học Ba Cụm Bắc 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1014145 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020   

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 8.330.011 0 8.330.011 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 1.383.210 0 1.383.210 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 70.066 0 70.066 

 Tổng cộng  9.783.287 0 9.783.287 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng Tiểu học & THCS Ba Cụm Nam 

 (Mã ngành kinh tế: 072) 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1114527 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020   

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 3.726.587 0 3.726.587 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 773.090 0 773.090 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 24.986 0 24.986 

 Tổng cộng  4.524.663 0 4.524.663 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng Tiểu học & THCS Thành Sơn  

(Mã ngành kinh tế: 073) 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1118134 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020  

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 2.751.627 0 2.751.627 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 714.060 0 714.060 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 33.692 0 33.692 

 Tổng cộng  3.499.379 0 3.499.379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng THCS Sơn Lâm 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1014097 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 2.842.269 0 2.842.269 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 412.310 0 412.310 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 31.687 0 31.687 

 Tổng cộng  3.286.266 0 3.286.266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng THCS Sơn Bình 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1114528 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020   

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 4.442.102 0 4.442.102 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 746.930 0 746.930 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 42.650 0 42.650 

 Tổng cộng  5.231.682 0 5.231.682 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng THCS Tô Hạp 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1124232 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020   

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 4.363.730 0 4.363.730 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 704.315 0 704.315 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 64.711 0 64.711 

 Tổng cộng  5.132.756 0 5.132.756 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng PT DTNT huyện Khánh Sơn 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1046128 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020  

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 5.786.192 0 5.786.192 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 4.103.174 0 4.103.174 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 46.570 0 46.570 

 Tổng cộng  9.935.936 0 9.935.936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng THCS Ba Cụm Bắc 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1102358 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020   

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 4.135.376 0 4.135.376 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 841.790 0 841.790 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 38.907 0 38.907 

 Tổng cộng  5.016.073 0 5.016.073 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020 

Đơn vị: Trƣờng THCS Ba Cụm Nam 

(Mã ngành kinh tế: 073) 

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1114527 

Mã Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch: 2064 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-GD&ĐT ngày      tháng 01 năm 2020   

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

        Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 

Mã 

nguồn 

NSNN 

DỰ TOÁN NĂM 2020 

Dự toán Tiết kiệm Thực chi 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 1.597.998 0 1.597.998 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 298.980 0 298.980 

3 Kinh phí thực hiện CCTL 14 14.440 0 14.440 

 Tổng cộng  1.911.418 0 1.911.418 
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